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Câu 1: (2đ)

a. Quang hợp là gì? Viết sơ đồ tóm tắt của quá trình quang hợp.
b. Bằng  một chậu cây xanh, cuộn băng giấy đen, cồn 90
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, nước, dung dịch Iốt loãng và các dụng cụ thí nghiệm cần thiết em hãy bố trí thí nghiệm để xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng.
Câu 2: (2đ)
Sắp xếp các loài cá sau đây theo hướng tiến hóa từ thấp đến cao và nêu đặc điểm cơ bản để phân biệt chúng: cá Cóc Tam Đảo, cá Voi xanh, cá Mập, cá Chép, cá Sấu.
Câu 3: (4đ)

a. Máu gồm những thành phần cấu tạo nào? Bạn Lan nặng 40kg em hãy tính xem cơ thể bạn Lan có khoảng bao nhiêu lít máu?
b. So sánh tính chất của phản xạ có điều kiện và phản xạ không có điều kiện.
Câu 4: ( 4đ)

a. Di truyền, biến dị, biến dị tổ hợp là gì? Biến dị tổ hợp được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?
b. Trình bày cấu trúc và chức năng của ADN, ARN và Prôtêin.

Câu 5: (5đ)

1. Ở cà chua, Quả màu đỏ là tính trạng trội hoàn toàn so với quả màu vàng. Biết rằng mỗi gen qui định một tính trạng, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và không xảy ra hiện tượng đột biến khi:

a. Đem lai hai thứ cà chua thuần chủng quả vàng và quả đỏ với nhau, đời con lai có kiểu hình như thế nào?

b. Trong một thí nghiệm lai hai thứ cà chua quả đỏ với nhau, thế hệ con lai xuất hiện một số cây cà chua quả vàng thì kiểu gen của các cây quả đỏ đem lai như thế nào?
c. Cho thụ phấn ngẫu nhiên giữa các cây đều có quả màu đỏ thì tỉ lệ phân li ở đời con lai sẽ như thế nào?

2. Một gen dài 5100A
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, có 25% A. Trên mạch thứ nhất có 300T, trên mạch thứ hai có 250X. hãy xác định số lượng từng loại nucleotit của mỗi mạch đơn.

Câu 6: (3đ)

Một người đàn ông bị mù màu đỏ - lục (1) kết hôn với một phụ nữ bình thường (2) sinh được một người con gái (4) và một người con trai (5) không bị bệnh mù màu đỏ - lục . Người con gái lấy chồng bình thường (3) sinh được hai người con gái không bị bệnh (6,7) và một con trai bị bệnh mù màu đỏ - lục (8)
a. Dựa vào mô tả đó em hãy lập sơ đồ phả hệ về sự di truyền của bệnh mù màu đỏ - lục gia đình nói trên.

b. Cho biết gen quy định mù màu là gen trội hay lặn, có liên kết với giới tính hay không?

c. Xác định kiểu gen của những người trong phả hệ.

------ Hết------
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VÒNG HUYỆN

	TÂN HIỆP
	Năm học 2016 – 2017

	
	Môn thi: Sinh học

	
ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(2đ)
	a.- Quang hợp là quá trình cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí Oxi.
- Sơ đồ quá trình quang hợp ở cây xanh 
Khí cacbonic   +  Nước  
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 tinh bột + khí oxi

b.- Đặt chậu cây xanh vào chỗ tối hai ngày. Sau đó dùng băng giấy đen bịt kín một phần lá ở cả hai mặt. đem chậu cây đó để ra chỗ có nắng gắt từ 4 – 6 giờ.

+ Ngắt chiếc lá đó, bỏ băng giấy đen, cho vào cồn 90
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 đun sôi cách thủy  để tẩy hết chất diệp lục của lá, rồi rửa sạch trong cốc nước ấm.

+ Bỏ lá đó vào cốc đựng dung dịch iot loãng .

Kết quả: phần lá không bịt có màu xanh tím, phần lá bị bịt thì không .

· Kết luận: Lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng.
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	2
( 2đ)
	Theo hướng tiến hóa từ thấp đến cao: 
- cá Mập (Lớp cá sụn), cá chép (Lớp cá xương)

Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn, thở bằng mang, là động vật biến nhiệt.
- cá Cóc Tam Đảo (Lớp lưỡng cư)

Da trần, tiết chất nhày, tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, hô hấp bằng da và phổi, động vật biến nhiệt.

- cá Sấu ( lớp bò sát)

Da khô, có vảy sừng bao bọc, tim 4 ngăn , 2 vòng tuần hoàn, trứng có vỏ đá vôi bao bọc, động vật biến nhiệt

- cá Voi  xanh (Lớp Thú)
Chi trước biến đổi thành vây nhưng bộ xương bên trong vẫn giống xương chi thú ở cạn.
Có hiện tượng thai sinh, đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ
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	3
(4đ)
	a. Máu gồm huyết tương (55%) và các tế bào máu (45%). Tế bào máu gồm: Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. 
- Ở nữ, Cứ 1 kg có khỏang 70ml máu. 

Số máu trong cơ thể bạn Lan là: 40 x 70= 2800ml (2,8 lít máu)
b.So sánh tính chất của phản xạ có điều kiện và phản xạ không có điều kiện:

Tính chất của PXKĐK

- Trả lời kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện

- Bẩm sinh

- Bền vững 

- Có tính chất di truyền, mang tính chất chủng loại
- Số lượng hạn chế
- Cung phản xạ đơn giản 

- Trung ương nằm ở trụ não, tủy sống
Tính chất của PXCĐK

- Trả lời các kích thích bất kì hay kích thích có điều kiện

- Được hình thành trong đời sống

- Dễ mất khi không được củng cố

- Có tính chất cá thể, không di truyền
- Số lượng không hạn định 
- Hình thành đường liên hệ tạm thời
- Trung ương thần kình nằm ở vỏ não
(Lưu ý : học sinh phải so sánh đúng cả 2 ý mới tính điểm)
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	4
(4đ)
	a.- Di truyền là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu.

- Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết

- Chính sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất các kiểu hình khác P, kiểu hình này được gọi là biến dị tổ hợp. 

-Biến dị tổ hợp được xuất hiện ở hình thức sinh sản hữu tính.

b.so sánh cấu trúc và chức năng của ADN, ARN, Prôtein

Đại phân tử

Cấu trúc

Chức năng

ADN

Chuỗi xoắn kép. Có 4 loại Nu: A, T, G, X.

Lưu giữ thông tin di truyền. Truyền đạt thông tin di truyền.

ARN

Chuỗi xoắn kép. Có 4 loại Nu: A, U, G, X.

Truyền đạt thông tin di truyền. Vận chuyển axitamin. Tham gia cấu trúc ribôxôm, tham gia quá trình tổng hợp Prôtêin

Protein

Một hay nhiều chuỗi đơn. 20 loại axitamin.

Cấu trúc các bộ phận của tế bào. Enzim xúc tác các quá trình trao đổi chất. Hoocmon điều hoà quá trình trao đổi chất. Vận chuyển và cung cấp năng lượng.
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	5
(5đ)
	1 a.Qui ước gen: Gen A qui định tính trạng quả màu đỏ

                            Gen a qui định tính trạng quả màu vàng 

-Vì P thuần chủng nên có kiểu gen:+ quả đỏ : AA

                                                         + quả vàng : aa

Sơ đồ lai

PTC      AA( quả đỏ)         x      aa( quả vàng)

Gp        A
a

F1              100% Aa  ( quả đỏ)

b.Vì thế hệ con lai thu được có xuất hiện một số quả vàng (aa) nên bố mẹ có kiểu gen dị hợp Aa
Sơ đồ lai:

               Aa  (quả đỏ)     x      Aa (quả đỏ)

Gp          A; a                              A; a

F            AA; Aa ; Aa ;  aa

TLKG    1AA ;  2Aa ;  1aa 

TLKH     3 quả đỏ ; 1 quả vàng

c.Vì quả đỏ có thể có kiểu gen là AA hoặc Aa  nên có các trường hợp sau

+TH1:  AA (quả đỏ)        x        AA (quả đỏ)

        Gp        A
        A

        F              100% AA  ( quả đỏ)

+TH2 :   AA (quả đỏ)         x      Aa (quả đỏ)

Gp        A
    A,a


AA; Aa

F              100%  (quả đỏ)

+TH3:  Aa  (quả đỏ)     x      Aa (quả đỏ)

GF          A; a                              A; a

F            AA ; Aa ; Aa ;   aa

TLKG    1AA  ;  2Aa ;  1aa 

TLKH     3 quả đỏ ; 1 quả vàng

2.Ta có tổng số nucleotit của gen là :

  ( 5100 : 3,4) x 2 = 3000 nucleotit

Mà A= T= (3000: 100) x 25 = 750 nucleotit

      G=X= 750 nucleotit

Theo NTBS : 
 
T1 = A2 = 300 Nu

X2 = G1 = 250 Nu
Mặt khác  A= A1 +A2 
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  A1 = T2 = A – A2 = 750 – 300=450 Nu
                 X = X1 + X2  
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 X1 = G2 = X – X2 = 750 – 250 = 500 Nu 
( Lưu ý : HS giải bằng cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)
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	6
(3đ)


	a.Sơ đồ phả hệ 

Nam bình thường
(1)
(2)
I

Nam bị bệnh mù màu đỏ- lục
(qui ước)

Nữ bình thường
(3)
(4)
(5)   II

Nữ bị bệnh mù màu đỏ- lục
(6)
(7)
(8)             III      (sơ đồ)
(lưu ý học sinh làm đủ, đúng mới chấm điểm)

b.-Do thế hệ thứ II không thấy biểu hiện bệnh (di truyền gián đoạn) nên gen quy định bệnh mù màu là gen lặn. 

  -Vì bệnh chỉ thấy biệu hiện ở nam nên di truyền liên kết với giới tính, gen lặn nằm trên NST giới tính X

c. Qui ước gen: X
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X
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 Nữ bình thường,  X
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X
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 Nữ bình thường nhưng mang gen bệnh,  X
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Y Nam bình thường,   X
[image: image12.wmf]a

Y Nam bị bệnh.

+ Những người nam II3 ; II5 không bị bệnh nên có kiểu gen X
[image: image13.wmf]A

Y. 

+ Nam I1 ; III8 bị bệnh nên có kiểu gen X
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Y

+ Nữ I 2 nữ bình thường  kiểu gen X
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X
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 hoặc  X
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X
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.
+ Nữ II4 bình thường nhưng có con trai bị bệnh (sẽ nhận X
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 từ mẹ) nên sẽ có kiểu gen  X
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X
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 (hoặc bố bị bệnh nên sẽ truyền cho con gái X
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).
+ Những người nữ II6 ; II7 không bị bệnh nhưng có mẹ mang gen bệnh nên kiểu gen có thể có là  X
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X
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 hoặc X
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X
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